	 UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TH TÂN TIẾN

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 5
 NĂM HỌC 2020 - 2021
Thời  gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề)


Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề
Ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và trả lời các câu hỏi sau theo yêu cầu.

Câu 1 (1 điểm). a.Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào?
	A. Tháng 8-1945. 
	B. Tháng 9- 1855.
	C. Tháng 9-1858.


b. Ta chọn cụm cứ điểm nào trên Đường số 4 để làm mục tiêu tấn công trọng điểm, mở màn chiến dịch Biên giới thu-đông 1950? 

	A. Đông Khê.
	B. Thất Khê.
	C. Cao Bằng.


Câu 2 (1 điểm) Vì sao phong trào Đông du thất bại ?
A. Vì cuộc sống của các thanh niên Việt Nam yêu nước sang Nhật du học rất khó khăn

B. Vì đường đi từ Việt Nam sang Nhật quá xa.
C. Vì thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du. 
Câu 3 (1 điểm). Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian:

A. Chiến thắng Biên giới thu – đông                   B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

C. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông.                        D. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. 
Trả lời: Thứ tự sắp xếp là: …………
Câu 4 (1 điểm). a. Phần đất liền của nước ta giáp với các nước nào?
A. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia                      B. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia
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                                C. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

b. Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.          B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

                                C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.

Câu 5 (1 điểm). Những hoạt động nào thuộc ngành lâm nghiệp?

A. Trồng trọt, chăn nuôi                              B. Trồng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ, lâm sản.
                                 C. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

Câu 6 (1 điểm). Điền các thông tin thích hợp vào chỗ chấm:
Nước ta có nhiều loại hình........(1).......... Đường sắt ...........(2)........... là hai tuyến đường sắt và đường bộ dài nhất của đất nước ta.
Trả lời: Thông tin cần điền là: (1): …..  , (2): ….. 
Câu 7 (1 điểm). Sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn nào?
Câu 8 (1 điểm). Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? 

Câu 9 (1 điểm). Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Viết tên 4 dân tộc ít người ở nước ta.
Câu 10 (1 điểm). Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành du lịch? Kể tên 2 địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ta.
............... Hết ...............
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............... Hết ...............
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a. C,    b.  A
	1

	2
	C
	1

	3
	B-D-C-A
	1

	4
	a.A, b.B
	1

	5
	B
	1

	6
	(1): giao thông vận tải, (2): Bắc – Nam và quốc lộ 1A
	1

	7
	Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn:

- Giặc đói

- Giặc dốt

- Giặc ngoại xâm
	1

	8
	Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.
	1

	9
	- Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất.

- Viết  tên 4 dân tộc ít người ở nước ta: (HS tùy chọn)
	0,5
0,5

	10
	- Nước ta có những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch là: phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, di tích lịch sử, nhiều lễ hội truyền thống.
- Kể tên 2 địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ta (HS kể)
	0,5

0,5


